	UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TUẤN
Số: 237/QĐ-TrMN                        
	  CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Quốc Tuấn,  ngày 20 tháng 9  năm 2024


                   
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục ĐDĐC, học liệu sử dụng trong năm học 2024 -2025


HIỆU TR​ƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TUẤN

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định trong Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT Ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT qui định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở GDMN;

Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dung phục vụ giảng dạy, học tập cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu sử dụng năm học 2024-2025 ngày  16/9/2024 của trường MN Quốc Tuấn;

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu năm học 2024-2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đồ chơi, học liệu sử dụng trong năm học 2024-2025 của trường mầm non Quốc Tuấn;

(Có danh mục đồ chơi, học liệu dành cho từng độ tuổi kèm theo)
Điều 2. Cán bộ quản lí và giáo viên nhà trường có trách nhiệm khai thác, sử dụng hiệu quả đồ chơi, học liệu trong tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về đồ chơi, học liệu đã được lựa chọn với cha mẹ trẻ;

Triển khai thực hiện quy trình mua sắm đồ chơi, học liệu theo quy định tài chính hiện hành; báo cáo quyết định lựa chọn, kế hoạch mua sắm, trang bị đồ chơi, học liệu và sử dụng về phòng GDĐT theo đúng quy định.

Điều 3. Các bà có tên tại Điều 2 và tổ chuyên môn, tổ văn phòng căn cứ quyết định thi hành./. 
	Nơi nhận:

   - Như​  Điều 2;

   - L​ưu VP
	                         HIỆU TRƯỞNG




DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 - NHÓM TRẺ 25 – 36 THÁNG A
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	1
	Bóng to
	Quả
	10
	2
	3

	2
	Vòng thể dục to
	Cái
	2
	2
	2

	3
	Bộ xâu hạt
	Bé
	1
	0
	1

	4
	Bộ xâu dây
	Bộ
	0
	0
	1

	5
	Bé búa cọc
	Bộ
	0
	0
	1

	6
	Búa 3 bi 2 tầng
	Bộ
	0
	0
	1

	7
	Các con kéo dây có khớp
	Con
	0
	0
	1

	8
	Bộ tháo vòng
	Bộ
	1
	0
	1

	9
	Bộ xây dựng trên xe 
	Bộ
	1
	0
	1

	10
	Tranh ghép các con vật
	Bộ
	0
	0
	1

	11
	Tranh ghép các loại quả
	Bộ
	0
	0
	1

	12
	Đồ chơi nhồi bông
	Bộ
	3
	0
	1

	13
	Khối hình nhỏ
	Bộ
	4
	0
	2

	14
	Bộ dụng cụ bác sĩ
	Bộ
	2
	0
	1

	15
	Giường búp bê
	Bộ
	2
	1
	1

	16
	Đất nặn
	Hộp
	21
	5
	10

	17
	Bút sáp, phấn vẽ 16
	Hộp
	21
	5
	10

	18
	Keo dán
	lọ
	21
	0
	10

	19
	Giấy vẽ A4
	gam
	1
	0
	1

	20
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	23

	21
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 24-36 tháng) - Theo Chương trình GDMN mới
	Quyển
	21
	0
	17

	22
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
	Quyển
	21
	0
	17

	23
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	25
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	26
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	27
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	54
	0
	17


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 - NHÓM TRẺ 25 – 36 THÁNG B
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Gậy thể dục to
	Cái
	0
	0
	2

	2
	Vòng thể dục to
	Cái
	1
	1
	1

	3
	Hộp  thả hình 
	Bộ
	0
	 
	1

	4
	Bộ xâu hạt
	Bé
	1
	1
	1

	5
	Đồ chơi các con vật nuôi trong GĐ
	Bộ
	1
	 0
	1

	6
	Đồ chơi các con vật sống dưới nước
	Bộ
	0
	 0
	1

	7
	Đồ chơi các con vật sống trong rừng
	Bộ
	0
	 0
	1

	8
	Tranh ghép các con vật
	Bộ
	0
	 0
	1

	9
	Lô tô các hoa  
	Bé
	0
	 0
	5

	10
	Búp bê bé trai (cao - thấp)
	Con
	1
	0
	1

	11
	Búp bê bé gái (cao- thấp)
	Con
	3
	0
	1

	12
	Bộ bàn ghế giường tủ
	Bộ
	0
	0 
	1

	13
	Giường búp bê
	Bộ
	0
	 0
	1

	14
	Xúc xắc
	Cái
	0
	0 
	5

	15
	Trống con
	Cái
	0
	 0
	1

	16
	Đất nặn
	Hộp
	5
	3
	5

	17
	Bút sáp, phấn vẽ 16
	Hộp
	5
	3
	5

	18
	Bộ nhận biết, tập nói, 
	Bộ
	0
	0 
	1

	19
	Keo dán
	Lọ
	5
	0
	5

	20
	Giấy màu thủ công
	Túi
	10
	0
	10

	21
	Giấy vẽ A4
	gam
	1
	0
	1

	22
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	20

	23
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 24-36 tháng) - Theo Chương trình GDMN mới
	Quyển
	23
	0
	19

	24
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
	Quyển
	23
	0
	19

	25
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	26
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	27
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	28
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	29
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	54
	0
	19


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 - NHÓM TRẺ 25 – 36 THÁNG C
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng  mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Đồ chơi các con vật sống dưới nước
	Bộ
	1
	0
	1

	2
	Lô tô các loại quả 
	Bé
	16
	5
	5

	3
	Lô tô các con vật  
	Bé
	16
	5
	5

	4
	Lô tô các phương tiện giao thông  
	Bé
	16
	5
	5

	5
	Lô tô các hoa  
	Bé
	16
	5
	5

	6
	Búp bê bé trai (cao - thấp)
	Con
	1
	     0
	1

	7
	Bộ bàn ghế giường tủ
	Bộ
	2
	2
	1

	8
	Keo dán
	Lọ
	14
	0
	5

	9
	Giấy màu thủ công
	Túi
	14
	0
	5

	10
	Giấy vẽ
	Gam
	1
	0
	1

	11
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	15

	12
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 24-36 tháng) - Theo Chương trình GDMN mới
	Quyển
	14
	0
	11

	13
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
	Quyển
	14
	0
	11

	14
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	15
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	16
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	17
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	18
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	32
	0
	11


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 -  2025 - NHÓM TRẺ 25 – 36 THÁNG D
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Gậy thể dục to
	Cái
	0
	0
	2

	2
	Vòng thể dục to
	Cái
	0
	1
	1

	3
	Bé tháo vòng
	Bộ
	0
	0
	1

	4
	ĐC các con vật nuôi trong GĐ
	Bộ
	1
	0
	1

	5
	ĐC các con vật sống dưới nước
	Bộ
	1
	0
	1

	6
	ĐC các con vật sống trong rừng
	Bộ
	1
	0
	1

	7
	Tranh ghép các con vật
	Bộ
	0
	0
	1

	8
	Tranh ghép các loại quả
	Bộ
	0
	0
	1

	9
	Tranh vật nuôi trong gia đình
	Bé
	1
	0
	1

	10
	Tranh cảnh báo nguy hiểm
	Bé
	1
	0
	1

	11
	Giường búp bê
	Bộ
	0
	0
	1

	12
	Phách gõ
	§«i
	0
	4
	2

	13
	Trống con
	Cái
	0
	0
	2

	14
	Đất nặn
	Hộp
	14
	5
	5

	15
	Bút sáp, phấn vẽ 16
	Hộp
	14
	5
	5

	16
	Keo dán
	Lọ
	16
	3
	5

	17
	Giấy màu thủ công
	Túi
	14
	0
	5

	18
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	19
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	15

	20
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 24-36 tháng) - Theo Chương trình GDMN mới
	Quyển
	14
	0
	12

	21
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
	Quyển
	14
	0
	12

	22
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	23
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	25
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	26
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	32
	0
	12


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 - NHÓM TRẺ 25 – 36 THÁNG E
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung


	
	
	
	
	
	

	1
	Gậy thể dục to
	Cái
	2
	0
	2

	2
	Vòng thể dục to
	Cái
	1
	1
	1

	3
	Bộ xâu hạt
	Bé
	10
	1
	1

	4
	Các con kéo dây có khớp
	Con
	0
	0
	1

	5
	Bé tháo vòng
	Bộ
	0
	0
	1

	6
	ĐCcác con vật nuôi trong GĐ
	Bộ
	1
	0
	1

	7
	ĐCcác con vật sống dưới nước
	Bộ
	1
	0
	1

	8
	ĐCcác con vật sống trong rừng
	Bộ
	1
	0
	1

	9
	Tranh ghép các con vật
	Bộ
	3
	0
	1

	10
	Tranh ghép các loại quả
	Bộ
	3
	0
	1

	11
	Tranh vật nuôi trong gia đình
	Bé
	1
	0
	1

	12
	Tranh cảnh báo nguy hiểm
	Bé
	1
	0
	1

	13
	Giường búp bê
	Bộ
	0
	0
	1

	14
	Trống con
	Cái
	0
	0
	1

	15
	Đất nặn
	Hộp
	10
	5
	5

	16
	Bút sáp, phấn vẽ 16
	Hộp
	10
	5
	5

	17
	Keo dán
	Lọ
	12
	3
	5

	18
	Giấy màu thủ công
	Túi
	10
	0
	5

	19
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	20
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	15

	21
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 24-36 tháng) - Theo Chương trình GDMN mới
	Quyển
	15
	0
	10

	22
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
	Quyển
	15
	0
	10

	23
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	25
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	26
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	27
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	32
	0
	10


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 - NHÓM TRẺ 25 – 36 THÁNG G
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Gậy thể dục to
	Cái
	2
	0
	2

	2
	Vòng thể dục to
	Cái
	2
	1
	1

	3
	Bộ xâu dây
	Bộ
	0
	1
	1

	4
	Bé tháo vòng
	Bộ
	0
	0
	1

	5
	Hàng rào nhựa
	Bộ
	1
	1
	1

	6
	ĐCcác con vật nuôi trong GĐ
	Bộ
	1
	0
	1

	7
	ĐCcác con vật sống dưới nước
	Bộ
	1
	0
	1

	8
	ĐCcác con vật sống trong rừng
	Bộ
	1
	0
	1

	9
	Bộ đồ chơi nấu ăn 
	Bộ
	5
	1
	1

	10
	Bộ bàn ghế giường tủ
	Bộ
	1
	1
	1

	11
	Giường búp bê
	Bộ
	1
	0
	1

	12
	Đất nặn
	Hộp
	18
	5
	5

	13
	Bút sáp, phấn vẽ 16
	Hộp
	18
	5
	5

	14
	Keo dán
	Lọ
	2
	3
	2

	15
	Rổ nhựa
	Cái
	4
	4
	5

	16
	Giấy màu thủ công
	Túi
	2
	0
	5

	17
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	18
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	15

	19
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 24-36 tháng) - Theo Chương trình GDMN mới
	Quyển
	15
	0
	11

	20
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
	Quyển
	15
	0
	11

	21
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	22
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	23
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	25
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	33
	0
	11


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 3 TUỔI A
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Vòng thể dục to
	Cái
	1
	0
	1

	2
	Gậy thể dục to
	Cái
	2
	0
	2

	3
	Bút chì đen
	Cái
	28
	10
	13

	4
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	28
	10
	13

	5
	Đất nặn
	Hộp
	28
	10
	15

	6
	Màu nước
	Hộp
	14
	
	1

	7
	Bút lông cỡ to
	Cái
	1
	0
	2

	8
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	1
	0
	2

	9
	Keo dán
	Lọ
	29
	19
	10

	10
	Giấy màu thủ công
	Túi
	29
	0
	20

	11
	Giấy vẽ A4
	gam
	1
	0
	1

	12
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	30

	13
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Quyển
	29
	0
	28

	14
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Quyển
	29
	0
	28

	15
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	16
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	17
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	18
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	19
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	57
	0
	28


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 3 TUỔI B
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Kéo thủ công
	Cái
	18
	18
	8

	2
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	1
	1

	3
	Bút chì đen
	Cái
	27
	9
	5

	4
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	27
	10
	10

	5
	Đất nặn
	Hộp
	27
	0
	15

	6
	Bộ đồ chơi nấu ăn
	Bộ
	1
	0
	1

	7
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bộ
	
	0
	1

	8
	Màu nước
	Hộp
	14
	0
	2

	9
	Bút lông cỡ to
	Cái
	
	0
	2

	10
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	20
	0
	2

	11
	Bìa các màu
	Tờ
	40
	0
	40

	12
	Keo dán
	Lọ
	15
	0
	15

	13
	Giấy màu thủ công
	Túi
	
	0
	13

	14
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	15
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	30

	16
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Quyển
	29
	0
	29

	17
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Quyển
	29
	0
	29

	18
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	19
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	20
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	21
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	22
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	57
	0
	29


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 3 TUỔI C
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	27
	15
	10

	2
	Đất nặn
	Hộp
	27
	10
	10

	3
	Bộ đồ chơi nấu ăn
	Bộ
	1
	0
	1

	4
	Màu nước
	Hộp
	1
	1
	1

	5
	Keo dán
	Lọ
	20
	0
	10

	6
	Rổ nhựa
	Cái
	5
	5
	10

	7
	Giấy màu thủ công
	Túi
	20
	0
	15

	8
	Bìa các màu
	Tờ
	40
	0
	40

	9
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	10
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	25

	11
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Quyển
	27
	0
	23

	12
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Quyển
	27
	0
	23

	13
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	14
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	15
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	16
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	17
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	55
	0
	23


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 3 TUỔI D
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Kéo thủ công
	Cái
	10
	10
	10

	2
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	1
	1

	3
	Bút lông cỡ to
	Cái
	0
	0
	5

	4
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	0
	0
	5

	5
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	2
	0
	10

	6
	Keo dán
	Lọ
	25
	0
	10

	7
	Giấy màu thủ công
	Túi
	25
	0
	10

	8
	Bìa các màu
	Tờ
	40
	0
	40

	9
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	10
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	22

	11
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Quyển
	26
	0
	22

	12
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Quyển
	26
	0
	22

	13
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	14
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	15
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	16
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	17
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	52
	0
	22


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 3 TUỔI E
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  

	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Vòng thể dục nhỏ
	Cái
	26
	8
	10

	2
	Nguyên liệu để đan tết
	kg
	1
	0
	1

	3
	Kéo thủ công
	Cái
	26
	16
	10

	4
	Bút chì đen
	Cái
	26
	10
	11

	5
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	26
	15
	6

	6
	Đất nặn
	Hộp
	26
	10
	11

	7
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bộ
	0
	0
	1

	8
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Bộ
	0
	0
	1

	9
	Đồ chơi các PTGT
	Bộ
	0
	0
	1

	10
	Bộ động vật sống trong rừng
	Bộ
	0
	0
	1

	11
	Bộ động vật nuôi trong GĐ
	Bộ
	0
	0
	1

	12
	Màu nước
	Hộp
	1
	0
	1

	13
	Bút lông cỡ to
	Cái
	1
	0
	1

	14
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	1
	0
	1

	15
	Keo dán
	Lọ
	26
	0
	10

	16
	Giấy màu thủ công
	Túi
	10
	0
	10

	17
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	21

	18
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Quyển
	29
	0
	21

	19
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Quyển
	29
	0
	21

	20
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	21
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	22
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	23
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	57
	0
	21


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 4 TUỔI A
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Kéo thủ công
	Cái
	36
	24
	10

	2
	Bút chì đen
	Cái
	36
	20
	15

	3
	Bộ hình phẳng 
	Túi
	10
	5
	10

	4
	Đất nặn
	Hộp
	36
	18
	10

	5
	Màu nước
	Hộp
	1
	0
	2

	6
	Bút lông cỡ to
	Cái
	2
	0
	5

	7
	Dập ghim 
	Cái
	1
	0
	1

	8
	Bìa các màu 
	Tờ
	10
	 
	40

	9
	Giấy màu thủ công
	Túi
	36
	 
	35

	10
	Giấy vẽ A4
	Cái
	1
	0
	 1

	11
	Dập lỗ
	Gam
	1 
	0 
	1

	12
	Keo dán
	Lọ
	10
	 
	10

	13
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	30

	14
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 4-5 tuổi) 
	Quyển
	36
	0
	30

	15
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Quyển
	36
	0
	30

	16
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	17
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	18
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	19
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	20
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	72
	0
	30


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 4 TUỔI B
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bàn chải đánh răng
	Cái
	1
	0
	1

	2
	Mô hình hàm răng
	Cái
	1
	0
	1

	3
	Nguyên liệu để đan tết
	Kg
	1
	0
	1

	4
	Kéo thủ công
	Cái
	35
	15
	10

	5
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	1
	1

	6
	Bút chì đen
	Cái
	35
	15
	12

	7
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	35
	5
	15

	8
	Bìa các màu 
	Tờ
	10
	 
	40

	9
	Giấy màu thủ công
	Túi
	10
	 0
	30

	10
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	 1

	11
	Đất nặn
	Hộp
	35
	0
	20

	12
	Bút lông cỡ to
	Cái
	1
	0
	1

	13
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	1
	0
	1

	14
	Dập ghim 
	Cái
	1
	0
	1

	15
	Giấy trắng A0
	Tờ
	5
	 
	5

	16
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	1
	 
	1

	17
	Keo dán
	Lọ
	15
	5
	10

	18
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	27

	19
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 4-5 tuổi) 
	Quyển
	35
	0
	27

	20
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Quyển
	35
	0
	27

	21
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	22
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	23
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	25
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	70
	0
	27


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 4 TUỔI C
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bàn chải đánh răng
	Cái
	2
	0
	2

	2
	Nguyên liệu để đan tết
	Kg
	0.5
	0
	0.5

	3
	Bút chì đen
	Cái
	32
	0
	25

	4
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	32
	0
	15

	5
	Giấy màu thủ công
	Túi
	32
	32
	25

	6
	Bộ luồn hạt
	Bộ
	0
	0
	1

	7
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	 1

	8
	Đồng hồ lắp ráp
	Bộ
	0
	 
	1

	9
	Bộ chữ và số
	Bộ
	0
	 
	1

	10
	Bộ xếp hình XD Lăng Bác
	Bộ 
	0
	 
	1

	11
	Gạch xây dựng 
	Thùng
	1
	1
	1

	12
	Đất nặn
	Hộp
	32
	0
	20

	13
	Màu nước
	Hộp
	16
	0
	2

	14
	Bút lông cỡ to
	Cái
	3
	0
	3

	15
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	3
	0
	3

	16
	Keo dán
	Lọ
	32
	0
	15

	17
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	27

	18
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 4-5 tuổi) 
	Quyển
	32
	0
	27

	19
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Quyển
	32
	0
	27

	20
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	21
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	22
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	23
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	74
	0
	27


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 4 TUỔI D
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

SD trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bàn chải đánh răng
	Cái
	2
	0
	5

	2
	Nguyên liệu để đan tết
	Kg
	0.1
	0.1
	0.5

	3
	Bút chì đen
	Cái
	27
	0
	15

	4
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	32
	0
	25

	5
	Giấy màu thủ công
	Túi
	0
	0
	15

	6
	Bộ dinh dưỡng 3
	Bộ
	1
	0
	1

	7
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	 1

	8
	Bộ lắp ghép 
	Bộ
	1
	0
	1

	9
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bộ
	0
	0
	1

	10
	Bộ ghép hình hoa
	Bộ
	1
	0
	1

	11
	Bộ lắp ráp nút tròn
	Bộ
	1
	0
	1

	12
	Bút lông cỡ to
	Cái
	3
	0
	3

	13
	ĐC dụng cụ sửa chữa DDGĐ
	Bộ
	1
	0
	1

	14
	Đồ chơi các PTGT
	Bộ
	1
	0
	1

	15
	Bộ động vật biển
	Bộ
	1
	0
	1

	16
	Bộ động vật nuôi trong GĐ
	Bộ
	1
	0
	1

	17
	Đất nặn
	Hộp
	30
	4
	15

	18
	Màu nước
	Hộp
	15
	0
	2

	19
	Bút lông cỡ to
	Cái
	 
	 
	5

	20
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	 
	 
	2

	21
	Dập ghim 
	Cái
	1
	1
	1

	22
	Bìa các màu 
	Tờ
	40
	0
	30

	23
	Giấy trắng A0
	Tờ
	0
	0
	3

	24
	Keo dán
	Lọ
	30
	 0
	15

	25
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	26

	26
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 4-5 tuổi) 
	Quyển
	30
	0
	26

	27
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Quyển
	30
	0
	26

	28
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	29
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	30
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	31
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	32
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	70
	0
	26


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 4 TUỔI E
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ xâu dây tạo hình
	Hộp
	0
	0
	3

	2
	Bộ luồn hạt
	Bộ
	0
	0
	1

	3
	Bộ xây dựng 
	Bộ
	1
	0
	1

	4
	Đồ chơi các PTGT
	Bộ
	0
	0
	1

	5
	Bộ động vật sống trong rừng
	Bộ
	0
	0
	1

	6
	Bộ động vật nuôi trong GĐ
	Bộ
	0
	0
	1

	7
	Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ
	Bộ
	1
	0
	1

	8
	Cân thăng bằng
	Bộ
	0
	0
	1

	9
	Tranh ảnh một số nghề nghiệp 
	Bộ
	0
	 
	1

	10
	Bộ chữ số và số lượng
	Bộ
	0
	0
	1

	11
	Tranh, ảnh về Bác Hồ
	Bộ
	0
	 0
	1

	12
	Bộ chữ và số
	Bộ
	0
	 
	1

	13
	Đất nặn
	Hộp
	5
	5
	10

	14
	Màu nước
	Hộp
	1
	0
	1

	15
	Bút lông cỡ to
	Cái
	0
	 0
	1

	16
	Bìa các màu 
	Tờ
	40
	 0
	30

	17
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	2
	0
	5

	18
	Keo dán
	Lọ
	32
	12
	10

	19
	Giấy màu thủ công
	Túi
	32
	0
	25

	20
	Giấy vẽ A4
	gam
	1
	 0
	1

	21
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	29

	22
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 4-5 tuổi) 
	Quyển
	32
	0
	29

	23
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Quyển
	32
	0
	29

	24
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	25
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	26
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	27
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	28
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	74
	0
	29


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 5 TUỔI A
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bàn chải đánh răng
	Cái
	3
	3
	2

	2
	Mô hình hàm răng
	Cái
	1
	0
	2

	3
	Đồ chơi các PTGT
	Bộ
	0
	0
	1

	4
	Dây thừng
	Cái
	 0
	0 
	1

	5
	Nguyên liệu đan tết
	Kg
	0.5
	0
	1

	6
	Cân thăng bằng
	Bộ
	0
	0
	1

	7
	Bút chì đen 
	Cái
	34
	0
	31

	8
	Sáp màu
	Hộp
	34
	0
	31

	9
	Ghép nút lớn
	Bộ
	1
	1
	1

	10
	Đất nặn
	Hộp
	34
	0
	31

	11
	Màu nước
	Hộp
	1
	0
	1

	12
	Bút lông cỡ to
	Cái
	5
	0
	5

	13
	Bút lông cỡ nhỏ
	Túi
	5
	0
	5

	14
	Bìa các màu
	Tờ
	50
	0
	30

	15
	Giấy trắng A0
	Tờ
	1
	0
	5

	16
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	0
	0
	5

	17
	Dập lỗ
	Cái
	1
	0
	1

	18
	Keo dán
	Lọ
	15
	0
	15

	19
	Giấy màu thủ công
	Túi
	34
	0
	31

	20
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	21
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	34

	22
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Quyển
	34
	0
	34

	23
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 1
	Quyển
	34
	0
	34

	24
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 2
	Quyển
	34
	0
	34

	24
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 1 
	Quyển
	34
	0
	34

	26
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 2 
	Quyển
	34
	0
	34

	27
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	28
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	29
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	30
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	31
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	68
	0
	34


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 5 TUỔI B
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyên liệu đan tết
	Kg
	1
	0
	1

	2
	Bút chì đen 
	Cái
	35
	0
	35

	3
	Sáp màu
	Hộp
	35
	0
	20

	4
	Đất nặn
	Hộp
	35
	0
	20

	5
	Màu nước
	Hộp
	2
	0
	1

	6
	Bút lông cỡ to
	Cái
	20
	0
	5

	7
	Bút lông cỡ nhỏ
	Túi
	15
	0
	10

	8
	Bìa các màu
	Tờ
	50
	0
	30

	9
	Giấy trắng A0
	Tờ
	5
	0
	5

	10
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	20
	5
	10

	11
	Dập lỗ
	Cái
	1
	0
	1

	12
	Keo dán
	Lọ
	20
	0
	15

	13
	Giấy màu thủ công
	Túi
	35
	0
	31

	14
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	15
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	34

	16
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Quyển
	35
	0
	34

	17
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 1
	Quyển
	35
	0
	34

	18
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 2
	Quyển
	35
	0
	34

	19
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 1 
	Quyển
	35
	0
	34

	20
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 2 
	Quyển
	35
	0
	34

	21
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	22
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	23
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	24
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	70
	0
	34


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 5 TUỔI C
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng đề nghị mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bàn chải đánh răng
	Cái
	2
	2
	3

	2
	Mô hình hàm răng
	Cái
	1
	1
	2

	3
	Vòng thể dục to
	Cái
	2
	1
	1

	4
	Xắc xô
	Cái
	5
	5
	5

	5
	Gậy thể dục to
	Cái
	1
	1
	1

	6
	Nguyên liệu đan tết
	Kg
	0
	0
	0.5

	7
	Kéo thủ công
	Cái
	30
	15
	15

	8
	Bút chì đen 
	Cái
	30
	20
	10

	9
	Sáp màu
	Hộp
	30
	10
	10

	10
	Bộ dinh dưỡng 3
	Bộ
	1
	0
	1

	11
	Cân chia vạch
	Cái
	1
	1
	1

	12
	Nam châm thẳng
	Cái
	4
	0
	2

	13
	Bộ hình khối
	Bộ
	2
	1
	5

	14
	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống
	Bộ
	1
	0
	1

	15
	Bộ trang phục nấu ăn
	Bộ
	1
	0
	1

	16
	Hàng rào lắp ghép lớn
	Túi 
	5
	1
	1

	17
	Đất nặn
	Hộp
	30
	0
	20

	18
	Màu nước
	Hộp
	2
	0
	2

	19
	Bút lông cỡ to
	Cái
	2
	0
	5

	20
	Bút lông cỡ nhỏ
	Túi
	1
	0
	5

	21
	Bìa các màu
	Tờ
	60
	0
	30

	22
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	30
	1
	10

	23
	Keo dán
	Lọ
	30
	15
	150

	24
	Rổ nhựa
	Cái
	30
	0
	10

	25
	Giấy màu thủ công
	Túi
	34
	0
	30

	26
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	27
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	30

	28
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Quyển
	30
	0
	30

	29
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 1
	Quyển
	30
	0
	30

	30
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 2
	Quyển
	30
	0
	30

	31
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 1 
	Quyển
	30
	0
	30

	32
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 2 
	Quyển
	30
	0
	30

	33
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	34
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	35
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	36
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	37
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	60
	0
	30


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 5 TUỔI D
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Bàn chải đánh răng
	Cái
	3
	0
	5

	2
	Vòng thể dục to
	Cái
	1
	1
	1

	3
	Gậy thể dục to
	Cái
	1
	0
	2

	4
	Dây thừng
	Cái
	1
	0
	1

	5
	Nguyên liệu đan tết
	Kg
	0.5
	0
	0.5

	6
	Kéo thủ công
	Cái
	15
	15
	13

	7
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	0
	1

	8
	Bút chì đen 
	Cái
	32
	15
	15

	9
	Sáp màu
	Hộp
	32
	20
	10

	10
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Bộ
	1
	0
	1

	11
	Bộ lắp ráp kỹ thuật
	Bộ
	1
	0
	1

	12
	Nam châm thẳng
	Cái
	3
	0
	1

	13
	Phễu nhựa
	Cái
	 
	0
	2

	14
	Bộ hình khối
	Bộ
	10
	2
	2

	15
	Bộ nhận biết hình phẳng
	Túi 
	10
	1
	2

	16
	Bộ que tính
	Bộ
	3
	0
	5

	17
	Tranh cảnh báo nguy hiểm
	Bộ
	1
	0
	1

	18
	Tranh ảnh một số nghề
	Bộ
	1
	0
	1

	19
	Bộ đồ chơi nhà bếp
	Bộ
	2
	0
	1

	20
	Đất nặn
	Hộp
	31
	5
	20

	21
	Màu nước
	Hộp
	31
	0
	2

	22
	Dập gim
	Cái
	1
	0
	1

	23
	Bìa các màu
	Tờ
	10
	0
	30

	24
	Giấy trắng A0
	Tờ
	 
	0
	1

	25
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	6
	5
	10

	26
	Dập lỗ
	Cái
	1
	0
	1

	27
	Keo dán
	Lọ
	31
	0
	15

	28
	Giấy màu thủ công
	Túi
	34
	0
	31

	29
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	30
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	34

	31
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)
	Quyển
	31
	0
	34

	32
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (trẻ 5-6 tuổi) Q 1
	Quyển
	31
	0
	34

	33
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (trẻ 5-6 tuổi) Q2
	Quyển
	31
	0
	34

	34
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 1 
	Quyển
	31
	0
	34

	35
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 2 
	Quyển
	31
	0
	34

	36
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	37
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	38
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	39
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	40
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	62
	0
	34


DANH MỤC ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG

NĂM HỌC 2024 - 2025 – LỚP 5 TUỔI E
(Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-TrMN ngày 20/9/2024 của 

Hiệu trưởng trường mầm non Quốc Tuấn)  
  
	TT


	Tên đồ chơi, học liệu


	Đơn vị tính
	Số lượng

sử dụng trong năm học
	Số lượng

hiện có
	Số lượng mua bổ sung

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyên liệu đan tết
	Kg
	1
	0
	1

	2
	Bút chì đen 
	Cái
	32
	10
	20

	3
	Sáp màu
	Hộp
	32
	20
	10

	4
	Màu nước
	Hộp
	32
	1
	10

	5
	Dập lỗ
	Cái
	0
	0
	1

	6
	Keo dán
	Lọ
	32
	0
	15

	7
	Giấy màu thủ công
	Túi
	32
	0
	31

	8
	Giấy vẽ A4
	Gam
	1
	0
	1

	9
	Túi cúc đựng sản phẩm TH
	túi
	0
	0
	32

	10
	Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Quyển
	32
	0
	32

	11
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 1
	Quyển
	32
	0
	32

	12
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 2
	Quyển
	32
	0
	32

	13
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 1 
	Quyển
	32
	0
	32

	14
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 2 
	Quyển
	32
	0
	32

	15
	Găng tay cao su
	Cái
	1
	0
	1

	16
	Chổi quét nhà
	Cái
	1
	0
	1

	17
	Chổi quét nước
	Cái
	1
	0
	1

	18
	Chổi lau nhà ( chổi quay 360)
	Cái
	1
	0
	1

	19
	Khăn mặt ký hiệu
	Cái
	64
	0
	32



